Danh sách học sinh lớp 4 tuổi B -  Khu Trung Tâm
Năm học : 2018-2019
	STT
	Họ Và tên Học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới Tính
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Hộ Khẩu
	Ghi Chú

	1
	Đoàn Kim Oanh
	25/01/2014
	Nữ
	Đoàn Hồng Tam
	Bùi Thị Ngọc Hoa
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	2
	Phạm Văn Hồng Trịnh
	23/04/2014
	
	Phạm Văn An
	Trần Thị Hương
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	3
	Đoàn Gia Huy
	21/10/2014
	
	Đoàn Văn Mạnh
	Phạm Thị Hương
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	4
	Trần Đức Tâm
	26/09/2014
	
	Trần Văn Toán
	Vũ Thị Khuyên
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	5
	Nguyễn Trần Bảo An
	9/12/2014
	Nữ
	Nguyễn Văn Tuyền
	Trần Thị Nga
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	6
	Đoàn Vũ Ngọc Ly
	12/10/2014
	Nữ
	Đoàn Văn Hiếu
	Vũ Thị Ngọc Hân
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	7
	Lại Thiên Trúc
	/…./     2014
	Nữ
	Lại Văn Phong
	Cao Thị Cúc
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	8
	Trần Vũ Hải Đăng
	17/03/2014
	
	Trần Công Phú
	Vũ Thị Dần
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	9
	Vũ Minh Nguyễn
	1/6/2014
	
	Vũ Văn Vỹ
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	10
	Bùi Anh Tú
	16/12/2014
	
	Bùi Văn Tuấn
	Bùi Thị Hương
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	11
	Phạm Minh Đức
	18/02/2014
	
	Phạm Thanh Tùng
	Trần Thị Lan
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	12
	Nguyễn Minh Tiến
	23/1/2014
	
	Nguyễn Văn Đề
	Đoàn Thị Thu
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	13
	Nguyễn Kim Ngân
	10/2/2014
	Nữ
	Nguyễn Xuân Kỳ
	Nguyễn Ánh Hồng
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	14
	Bùi Tùng Linh
	8/11/2014
	Nữ
	Nguyễn Quang Xuyên
	Nguyễn Thị Loan
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	15
	Bùi Bảo Linh
	12/7/2014
	Nữ
	Bùi Thế Hậu
	Bùi Thị Dị
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	16
	Trần Dược Linh
	27/11/2014
	Nữ
	Trần Huy Quỳnh
	Nguyễn Thu Thủy
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	17
	Đoàn Thị Minh Thư
	28/06/2014
	Nữ
	Đoàn Văn Tuấn
	Vũ Thị Duyên
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	18
	Nguyễn Hồng Ngọc
	9/12/2014
	Nữ
	Nguyễn Thanh Long
	Nguyễn Thị Loan
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	19
	Vũ Thị Bình An
	7/10/2014
	Nữ
	Vũ Trọng Đại
	Đinh Thị Mơ
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	20
	Nguyễn Tiến Vinh
	9/8/2014
	
	Nguyễn Văn Lộc
	Phó Thị Hòa
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	21
	Phạm Trung Đức
	5/9/2014
	
	Phạm Văn Minh
	Vũ Thị Thùy
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	22
	Nguyễn Khánh Ly
	6/4/2014
	Nữ
	Nguyễn Văn Cần
	Nguyễn Thị Tâm 
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	23
	Nguyễn Gia Huy
	29/10/2014
	
	Nguyễn Văn Nam
	Trịnh Thị Thu
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	24
	Phạm Nguyễn Quỳnh Anh
	10/1/2014
	Nữ
	Phạm Anh Tuấn
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh
	

	25
	Đoàn Ngọc Bảo
		…5/.10/2014
	
	Đoàn Ngọc Biên
	Lê Thị Thùy Dung
	Sông Khoai
	

	26
	Trần Phương Thảo
	13/7/2014
	Nữ
	Trần Văn Thân
	Lương Thị Thu Thương
	Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh
	

	27
	Vũ Phạm Thùy Anh
	14/1/2014
	Nữ
	Vũ Thanh Tân
	Phạm Thị Hồng Nga
	Đông Mai
	


- Tổng số học sinh: 27 ( Nữ: 15)                                                                                Giáo viên chủ nhiệm
- Học sinh nơi khác: 2( Nữ: 1)
      + Sông Khoai:  1                                                                               Đoàn Thị Hiếu                     Điệp Thị Hiền
      + Uông Bí: 1











